   Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM 


    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC  HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
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TTCUA

KHTIEMN

SODIENTHOAI Characters (11)

KTTSU

SOCHIECXE Integer

HỌC KỲ: I  



NĂM HỌC: 2010 - 2011

Lớp : 08CĐ-TP,TM



Ngày thi:

Thời gian: 120 phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
 Câu 1: (2 điểm)
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 Có hai loại câu hỏi : 

· Câu hỏi mở 

· Câu hỏi đóng

	Câu hỏi mở
	Câu hỏi đóng

	Ưu điểm

· Không ràng buộc kết quả trả lời

· Có thể phát sinh ý tưởng mới
	· Thời gian trả lời ngắn

· Trả lời tập trung chi tiết

	Khuyết điểm

· Thời gian trả lời kéo dài

· Nội dung trả lời có thể vượt phạm vi câu hỏi
	· Mất nhiều thời gian chuẩn bị

· Không mở rộng kết quả trả lời

	Ví dụ: Anh(chị)muốn hệ thống mới sẽ giúp cho anh chị điều gi?
	Ví dụ: Sau khi Anh(chị) thiết lập hóa đơn bán hàng, hệ thống Anh(chị) in hóa đơn làm mấy liên:

a. 1 liên

b. 2 liên

c. 3 liên

d. 4 liên


Câu 2:

· Xác định đúng một thực thể kèm theo các thuộc tính của thực thể đó thì cho 0.25 điểm ( 8 thực thể * 0.25 = 2điểm)





b. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ


NHOM(MANHOM,TENNHOM,#MATHO)

THO(MATHO,TENTHO,#MANHOM)

CONGVIEC(MACV,TENCV,NOIDUNGCV)

HOPDONG(SOHD,NGAYLAPHD,NGAYGIAOX,NGAYNTHU,SOXE,#MAKH)

SUACHUA(#SOHD,#MATHO,#MACV,TRIGIAVT,TIENCONG)

PHIEUTTOAN(SOPHIEUTT, NGAYTT,#SOHD,SOTIEN)

KHACHHANG(MAKH, TENKH,DIACHI)

KHTIEMN(#MAKH,SODIENTHOAI)

KHTSU(#MAKH, SOCHIECXE)

c. Xây dựng sơ đồ DFD


0.5  điểm





0.5  điểm





1.0  điểm





0.5 đ





0.5 đ





0.25 đ





0.5 diem





0.25 đ





0.5 đ





0.5 diem





0.5 diem





0.5 diem
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